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1. Tên môn học: 
Công nghệ vật liệu
Material Science
2. Số tín chỉ: 02
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 03
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 02 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
8 tiết
- Thí nghiệm: 

4 tiết ( 1 tiết thực hành / tuần ) 

- Tự học: 


20 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hóa học vô cơ
6. Mục tiêu của môn học:

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quan hệ giữa tính chất, phạm vi ứng dụng của vật liệu phụ thuộc vào thành phần cấu tạo, cấu trúc và các điều kiện chế tạo chúng. Trên cơ sở trình bày tính chất của các loại vật liệu kỹ thuật: kim loại và hợp kim, gốm, polyme và composite, môn học sẽ giúp cho việc lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu sử dụng.

7. Mô tả các nội dung môn học:

Cấu tạo của vật liệu; Cơ tính của vật liệu; Vật liệu kim loại thông dụng; Vật liệu vô cơ; Vật liệu polyme; Vật liệu composite và vật liệu bột
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Galerie, Alain; Nguyễn, Văn Tư, Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, Xuất bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung, Khoa học và Kỹ thuật, 2008
· Sách tham khảo:  

[1] Lê Công Dưỡng, Vật liệu học, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, 1997
[2] Nghiêm Hùng, Cơ sở vật liệu học, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật, 2002

[3] Nguyễn Hữu Niếu, Trần Vĩnh Diệu, Kỹ thuật sản xuất chất dẻo, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1987

[5] Giáo trình vật liệu học, Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

 [6] K.G. Budinski, Engineering Materials : Properties & Selection, Prentice Hall Iac, USA, 1992

[7] L.H. Van Vlack, Elements of Material Science, Addision - Wesley, USA, 1989

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


5%
· Bài tập (nếu có): 


           5%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 
           5%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


35%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

 50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1:  Cấu tạo của vật liệu – Giản đồ trạng thái

1.1. Vật liệu tinh thể và vô định hình

1.2. Cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng

1.3. Cấu tạo mạng tinh thể thực

1.4. Vật liệu nguyên chất và vật liệu hỗn hợp

1.5. Khái niệm về giản đồ trạng thái

1.6. Hợp kim sắt – Carbon


	03
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3,4,5,6
	(Đọc tài liệu tham khảo 1

Làm bài tập chương 1)

	Chương 2:  Biến dạng và cơ tính của vật liệu

2.1. Biến dạng đàn hồi

2.2. Biến dạng dẻo

2.3. Phá huỷ
	 03
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục1,2,3
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 2)

	Chương 3:  Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

3.1. Khái niệm chung và phân loại ăn mòn

3.2. Ăn mòn điện hoá

3.3. Thụ động hoá kim loại

3.4. Ăn mòn hoá học

3.5. Bảo vệ vật liệu
	02
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục1,2,3,4,5
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 3)

	Chương 4: Vật liệu kim loại thông dụng

4.1. Thép

4.2. Gang

4.3. Các kim loại màu thông dụng
	02
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 4)

	Chương 5: Công nghệ chế tạo sản phẩm kim loại

5.1. Công nghệ chế tạo phôi
5.2. Công nghệ gia công cắt gọt kim loại

5.3. Các biện pháp cải thiện cơ tính vật liệu thép
	02
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 5)

	Chương 6: Vật liệu vô cơ

6.1. Khái niệm về vật liệu vô cơ
6.2. Đặc điểm cấu trúc và tính chất chung của vật liệu vô cơ
6.3. Gốm và các loại vật liệu chịu lửa (chịu nhiệt độ cao)
6.4. Thuỷ tinh và gốm thủy tinh
	02
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3,4
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 6)

	Chương 7:  Vật liệu polyme

7.1. Khái niệm về vật liệu polyme
7.2. Cấu tạo của vật liệu polyme
7.3. Tính chất của vật liệu polyme
7.4. Các ứng dụng dùng vật liệu polyme

	02
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3,4
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 7)

	Chương 8:  Vật liệu composit và vật liệu bột

8.1. Khái niệm chung
8.2. Vật liệu composite
8.3. Vật liệu bột
	02
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục1,2,3
	(Đọc tài liệu tham khảo 1
Làm bài tập chương 8)


 Ngày.........tháng.......năm …… 
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   TRƯỞNG KHOA
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